
UBND TỈNH BẮC GIANG Biểu số 51/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU 

TƢ 

PHÁT 

TRIỂN

CHI 

THƢỜNG 

XUYÊN

TỔNG SỐ     9.803.049           3.917.574           4.315.119                 4.900             1.200       235.560         249.639   1.079.057    577.157         501.900                          -     

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC     8.232.693           3.917.574           4.315.119                       -                    -                   -                    -     1.079.057    577.157         501.900                          -     

1 Sở Xây dựng 17.030           17.030              

2 Sở Công thương 15.953           15.953              

3 Sở Khoa học công nghệ 47.966           47.966              

4 Liên hiệp Hội KHKT 5.565             5.565                

5 Sở Giao thông vận tải 150.766         150.766            

6 Sở Giáo dục - Đào tạo 800.441         800.441            

7 Sở Y tế 510.432         510.432            

8 Sở Tư pháp 20.436           20.436              

9 Sở Tài chính 21.294           21.294              

10 Văn phòng UBND tỉnh 39.307           39.307              

11 Sở TN môi trường 69.285           69.285              

12 Sở Lao động TB &XH 151.727         151.727            

13 Sở Văn hoá TT và Du lịch 185.095         185.095            

14 Sở Nội Vụ 44.490           44.490              

15 Văn phòng HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH 23.783           23.783              

16 Sở Nông nghiệp & PTNT 173.770         173.770            

17 Thanh tra tỉnh 13.839           13.839              

18 Sở Kế hoạch & Đầu tư 16.583           16.583              

19 Đài Phát thanh truyền hình 50.126           50.126              

20 Sở Thông tin và truyền thông 67.064           67.064              

CHI TẠO 

NGUỒN, 

ĐIỀU 

CHỈNH 

TIỀN 

LƢƠNG

CHI CHƢƠNG TRÌNH MTQG

CHI CHUYỂN 

NGUỒN SANG 

NGÂN SÁCH 

NĂM SAU

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2024

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
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21 Trường chính trị 14.766           14.766              

22 Hội Liên hiệp phụ nữ 7.683             7.683                

23 Ban Dân tộc 10.487           10.487              

24 Uỷ ban mặt trận tổ quốc 15.588           15.588              

25 Sở Ngoại vụ 10.285           10.285              

26 Tỉnh đoàn thanh niên 13.622           13.622              

27 Hội Nông dân 15.097           15.097              

28 Liên minh Hợp tác xã 12.342           12.342              

29 Hội Cựu chiến binh 3.559             3.559                

30 Hội Văn học Nghệ thuật 2.518             2.518                

31 Hội Người mù                          886                886                   

32 Hội Chữ thập đỏ 6.124             6.124                

33 Hội nhà báo 4.242             4.242                

34 Hội Luật gia 846                846                   

35 Văn phòng Tỉnh uỷ 151.764         151.764            

36 Hội làm vườn 719                719                   

37 Hội Đông y 674                674                   

38 Hội Liên hiệp thanh niên 2.979             2.979                

39 Hội khuyến học 900                900                   

40 Ban AT giao thông 7.588             7.588                

41 Công an tỉnh 21.137           21.137              

42 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 143.100         143.100            

43 Ban Quản lý DA khu CN 6.878             6.878                

44 Trường Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn 52.666           52.666              

45 Hội cựu TN xung phong 785                785                   

46 Đoàn Luật sư 350                350                   

47 Hội sinh vật cảnh 500                500                   

48 Hội Nạn nhân CĐ da cam 858                858                   

49 Hội Cựu giáo chức 430                430                   

50

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ

mồ côi 668                668                   

51 Hội nước sạch vệ sinh MT 80                  80                    

52

Hội người cao tuổi và TT CSPH người 

cao tuổi 1.478             1.478                

53 Hiệp hội doanh nghiệp 1.770             1.770                



54 VP điều phối xd nông thôn mới 1.052             1.052                

55 Hội Bảo vệ quyền trẻ em 487                487                   

56 Hội Doanh nhân trẻ 120                120                   

57 Hội nữ doanh nhân 100                100                   

58 Hội BV quyền lợi người TD 210                210                   

59 Liên hiệp các TCHN 1.274             1.274                

60 Trường CĐ Ngô Gia Tự 40.384           40.384              

61 Trường CĐ miền núi Bắc Giang 33.677           33.677              

62 Cục quản lý thị trường 200                200                   

63 Cục Thống kê  5.220             5.220                

64  Liên đoàn LĐ tỉnh 2.632             2.632                

65 KP hoạt động BCĐ thi hành án DS tỉnh 90                  90                     

66

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (KP thực  

hiện đè án số 02-ĐA/BCĐ ngày 

20/7/2021 của BCĐ CCTP tỉnh giai đoạn 

2: 2023-2025) 407                407                   

67 Ngân sách tỉnh hỗ trợ 502.401         502.401            

68 Kinh phí khuyến công 3.500             3.500                

69 Kinh phí xúc tiến thương mại 3.000             3.000                

70 Bảo hiểm Xã hội tỉnh 718.569         718.569            

71 Chi khác còn lại 5.305             5.305                

72 KP Mua sắm tài sản 30.000           30.000              

73 Kinh phí trung ương BSMT chờ phân bổ 1.500             1.500                

74

Kinh phí chưa phân bổ từ tăng thu thuế, 

phí dự toán năm 2022 so dự toán TW giao 26.670           26.670              

Ban QLDA ĐTXD các công trình 

DD&CN
839.100                    839.100   

Ban QLDA ĐTXD các công trình giao 

thông, nông nghiệp
840.768                    840.768   

Đài PTTH tỉnh 20.900                        20.900   

Bệnh viện Ung bướu 38.000                        38.000   

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 21.738                        21.738   

Công an tỉnh 74.818                        74.818   

Công ty TNHH MTV KTC TTL Bắc Sông 

Thương 10.900                        10.900   

* Trích lập Quỹ phát triển đất 205.300                    205.300   

*  Chưa phân bổ 1.318.790              1.318.790   



75
CHI BỔ SUNG CÓ MT CHO 

NGÂN SÁCH HUYỆN
547.260            547.260                       -                      -                  -                 -                 -                -                   -                         -     

TP Bắc Giang 8.900                            8.900   

Huyện Sơn Động 99.428                        99.428   

Huyện Lục Ngạn 73.800                        73.800   

Huyện Lục Nam 51.300                        51.300   

Huyện Yên Thế 118.900                    118.900   

Huyện Hiệp Hòa 50.100                        50.100   

Huyện Tân Yên 10.200                        10.200   

Huyện Việt Yên 17.500                        17.500   

Huyện Yên Dũng 20.800                        20.800   

Huyện Lạng Giang 96.332                        96.332   

* Chƣơng trình MTQG 1.079.057             1.079.057         577.157            501.900   

II
CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO 

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƢƠNG VAY
              4.900                    4.900   

III
CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI 

CHÍNH
              1.200               1.200   

IV CHI DỰ PHÕNG NGÂN SÁCH           235.560          235.560   

V
CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH 

TIỀN LƢƠNG
          249.639           249.639   

VI
CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO 

NGÂN SÁCH HUYỆN 
                    -     

VII
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN 

SÁCH NĂM SAU
                    -     
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